
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 10-QT /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D17_TC02 – Đợt tháng: 10/2020 (Từ 05/09/2019 đến 05/09/2020) 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH71703152 Lê Thị Ngọc Châu 

Không nộp hồ sơ 2 DH71601594 Nguyễn Minh Chương 

3 DH71703225 Đỗ Tiến Dũng 

4 DH71703254 Võ Quốc Lê Duy 15   

5 DH71703258 Lữ Thanh Duyên 

Không nộp hồ sơ 

6 DH71703269 Thái Thị Mỹ Duyên 

7 DH71705262 Nguyễn Trường Đạt 

8 DH71703340 Hồ Phạm Hồng Gấm 

9 DH71703330 Lê Thị Lam Giang 

10 DH71703421 Phan Thị Hồng Hạnh 

11 DH71703377 Lê Thị Hiền 

12 DH71703432 Thân Thị Nhớ Hoài 

13 DH71703497 Đỗ Ngọc Huyền 

14 DH71702267 Nguyễn Thị Huyền 

15 DH71701946 Nguyễn Thị Thanh Huyền 

16 DH71703523 Tô Lý Thiên Hương 

17 DH71703551 Trần Thị Kim Khánh 

18 DH71703593 Võ Thúy Kiều 15   

19 DH71702374 Võ Thị Khánh Linh 

Không nộp hồ sơ 
20 DH71701255 Nguyễn Thị Phượng Loan 

21 DH71703729 Châu Huệ Mẫn 

22 DH71600962 Hoàng Thanh Minh 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH71703762 Hồng Thị Kim Ngân 

Không nộp hồ sơ 

24 DH71704900 Lê Hoàng Thu Ngân 

25 DH71704825 Nguyễn Thị Kim Ngân 

26 DH71703802 Công Phương Nghi 

27 DH71704811 Châu Bội Ngọc 

28 DH71703794 Nguyễn Thị Bích Ngọc 4   

29 DH71703828 Nguyễn Thị Lan Nguyên 

Không nộp hồ sơ 
30 DH71703880 Nguyễn Quang Nhật 

31 DH71703900 Đinh Thị Quỳnh Như 

32 DH71701954 Lê Thị Huỳnh Như 

33 DH71703926 Lâm Tấn Phát 15   

34 DH71704914 Nguyễn Phúc Không nộp hồ sơ 

35 DH71704019 Lý Nhơn Qui 9   

36 DH71702543 Phạm Thị Kim Quy 

Không nộp hồ sơ 

37 DH71704068 Lê Tấn Sơn 

38 DH71704093 Nguyễn Thị Tám 

39 DH71702376 Đặng Trần Phương Thảo 

40 DH71704311 Lê Thanh Toàn 

41 DH71704337 Tạ Thu Trang 15   

42 DH71704855 Trương Ngọc Trâm 

Không nộp hồ sơ 
43 DH71704432 Nguyễn Hồng Cẩm Tú 

44 DH71704503 Tiền Thị Thu Uyên 

45 DH71704815 Dương Nhã Văn 

46 DH71600307 Ngô Hoàng Anh Vũ 15   

47 DH71704551 Bùi Khánh Vy 
Không nộp hồ sơ 

48 DH71704563 Lê Thị Tiểu Xâm 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH71704818 Trần Quyên Chung Chí Ý 
Không nộp hồ sơ 

50 DH71704571 Đặng Thị Hãi Yến 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


